Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử: Chiến tranh thế giới  thứ nhất (1914-1918)

I. Nguyên nhân của chiến tranh. 
**Câu 1. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là do
A. mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội.

B. mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân.

C. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

D. Thái tứ Áo-Hung bị một người Xéc-bi ám sát tại Bô-xni-a. 

***Câu 2.  Yếu tố nào đã làm thay đổi sâu sắc lực lượng giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

A. Chính sách huấn luyện quân đội.

B. Hệ thống thuộc địa không đồng đều.

C. Việc sở hữu các loại vũ khí có tính sát thương cao.
D. Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản.

***Câu 3. Sự kiện nổi bật nhất của tình hình thế giới những năm 1914-1918 là

A. Hội nghị Véc-xai khai mạc tại Pháp.

B. Hội nghị Oa-sin-tơn tổ chức tại Mỹ.

C. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ và kết thúc.

***Câu 4. Mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc “già” và các nước đế quốc “trẻ” cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX tập trung ở

A. vấn đề vũ khí.                                                   B. vấn đề thuộc địa.
C. việc phát triển kinh tế.                                     D. chính sách huấn luyện quân đội.

***Câu 5. Chủ trương của giới cầm quyền Đức trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là
A. liên minh với các nước đế quốc.

B. gây chiến với các nước đế quốc.

C. chủ động đàm phán với các nước đế quốc.

D. tiến hành các cuộc chiến tranh giành thuộc địa.

***Câu 6. Sự kiện nổi bật nhất của tình hình châu Âu đầu thế kỉ XX là

A. nhiều đảng phái chính trị thành lập.

B. đã hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau.

C. chiến tranh bùng nổ nhiều khu vực trên thế giới.

D. giai cấp công nhân giành được quyền lãnh đạo cách mạng. 

***Câu 7. Biến động có ảnh hưởng to lớn đến thế giới cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

A. sự bùng nổ các cuộc chiến tranh giành thuộc địa.

B. các đế quốc trẻ (Mỹ, Đức) hình thành “trục” đế quốc.

C. các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

D. phong trào giải phóng dân tộc phát triển rộng khắp thế giới.

***Câu 8. Dấu hiệu nào chứng tỏ quan hệ quốc tế giữa các nước đế quốc ở châu Âu cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ngày càng căng thẳng?

A. Sự hình thành các khối, các liên minh chính trị.

B. Sự hình thành các khối, các liên minh kinh tế.

C. Sự hình thành các khối, các liên minh quân sự.

D. Sự tập trung lực lượng ở biên giới của nhau

**Câu 9. Phe Liên minh trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) gồm những nước nào?

A. Đức, Ý, Nhật.                                                      

B. Đức, Áo-Hung, Italia
C. Đức, Nhật, Áo-Hung                                                    

D. Đức, Nhật, Mĩ.
**Câu 10. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là do 

A. mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội.

B. mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân.

C. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

D. Thái tứ Áo-Hung bị một người Xéc-bi ám sát tại Bô-xni-a. 

**Câu 11. Thái độ của Đức làm cho quan hệ giữa các nước đế quốc ở Châu Âu như thế nào ?

A. Hòa hoãn.

B. Bình thường.                                            

C. Hợp tác cùng phát triển.

D. Căng thẳng, đối đầu nhau.                        

**Câu 12. Sau chiến tranh Anh – Bô ơ (1899-1902), Anh đã chiếm vùng đất nào ở Châu Phi?

A) Bắc Phi                                                            B) Nam Phi
C) Tây Phi                                                            D) Đông Phi

*Câu 13. Năm 1882 ba nước Đức, Áo – Hung, Italia đã thành lập 
A) phe Hiệp ước                                                    C) phe Liên minh

D) phe đối lập                                                        B) phe đế quốc.
*Câu 14.Trong cuộc đua giành giật thuộc địa nước nào hiếu chiến nhất?

A. Anh.                   B. Nhật.                 C. Đức.                           D. Mĩ

*Câu 15. Đầu thế kỷ XX Châu Âu đã hình thành mấy khối quân sự đối đầu nhau?

A. Một khối          B. Hai khối        C. Ba khối                   D. Bốn khối

**Câu 16. Đế quốc nào là đế quốc già?

A. Anh, Pháp                B. Đức, Mĩ.                   C. Italia, Anh.               D. Mỹ, Pháp.
**Câu 17. Những đế quốc nào là đế quốc trẻ?

A. Anh, Đức.              B. Pháp, Anh.             C. Mỹ, Đức.              D. Nga, Anh.
**Câu 18. Các nước đế quốc già có đặc điểm gì?

A. Phát triển lâu đời.
B. Có sức mạnh về quân sự.
C. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn.

D. Đang vươn lên mạnh mẽ, ít thuộc địa.
**Câu 19. Thái độ của Đức làm quan hệ quốc tế trở nên
A. hòa hoãn.

B. bình thường                                     

C. hợp tác cùng phát triển

D. cẳng thẳng đối đầu nhau                  

**Câu 20 . Cuối XIX đầu XX, chủ nghĩa tư bản trong tình trạng phát triển 
A. không đều về kinh tế, chính trị

B. đồng đều về kinh tế, chính trị

C. chậm phát triển về mọi mặt.
D. nhanh về quân sự, kinh tế.
II. Diễn biến của chiến tranh.
**Câu 21. Trong giai đoạn I của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) cả hai phe đều ở thế

A. tấn công           B. cầm cự              C. phòng ngự             D.phòng thủ


**Câu 22. Mở đầu chiến tranh Đức tập trung binh lực ở đâu?

A. Phía Đông Châu Âu                                B. Phía Nam Châu Âu

C. Bán đảo Ban-căng                                   D. Phía Tây Châu Âu

**Câu 23. Cách mạng tháng 2/ 1917 ở nước Nga dưới sự lãnh đạo của giai cấp nào?

A. Giai cấp tư sản

B. Giai cấp vô sản.

C. Giai cấp nông dân

D. Giai cấp tiểu tư sản

 **Câu 24. Khẩu hiệu đấu tranh của nhân dân Nga trong cách mạng tháng Hai là
A. “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc”,
B. “Ruộng đất về tay dân cày”

C.  “Nhà máy về tay thợ thuyền”

D. “Đả đảo chiến tranh”, “đả đảo Nga hoàng”.

***Câu 25. Cho đến năm 1916, không tiêu diệt được quân Nga, Đức chuyển trọng tâm hoạt động ở mặt trận nào?

A. Mặt trận phía Tây.                     B. Mặt Trận Phía Đông.
C. Mặt trận Đông và Tây.              D. Mặt trận phía Đông châu Âu.
**Câu 26. Một trong những lý do Mỹ tham chiến và đứng về phe Hiệp ước
A. phe Hiệp ước đang bị suy yếu.
B. phe Liên minh đang chiếm ưu thế.
C. chưa muốn chiến tranh thế giới kết thúc.
D. phong trào cách mạng ở các nước dâng cao.
***Câu 27. Cuối năm 1916 trở đi Đức, Áo- Hung ở vào tình thế nào?
A. Bị động đối phó trên các mặt trận.         
B. Phòng ngự ở mặt trận phía Đông.
C. Phòng ngự trên cả hai mặt trận.
D. Chủ động đối phó trên các mặt trận.     
*Câu 28. Tháng 4-1917, Mĩ tham chiến đứng về phe nào?

A. Hiệp ước       B. Liên minh         C. Cả hai phe               D. Trung lập



*Câu 29. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) nước nào đã rút khỏi cuộc chiến?
A. Anh           B. Pháp            C. Nga                           D. Đức


*Câu 30. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc với sự thất bại của phe nào?
A. Liên minh.       B. Hiệp ước.          C. Đồng minh.                     D. Phát xít.



**Câu 31. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) mang tính chất phi nghĩa vì

A. không đem lại lợi ích cho nhân dân lao động.

B. chỉ đem lại lợi ích cho các nước tham chiến.

C. gây nhiều thảm họa cho nhân loại, thiệt hại về kinh tế.


D. gây thảm họa cho nhân loại, mang lại lợi ích cho đế quốc thắng trận.

**Câu 32. Mở đầu chiến tranh Đức có dự định gì?

A. Đánh bại Pháp một cách chớp nhoáng.     

B. Đánh bại Nga một cách chớp nhoáng.     

C. Đánh bại Anh một cách chớp nhoáng.                                          

D. Chiếm cả Châu Âu một cách chớp nhoáng.
**Câu 33. Mĩ tham chiến muộn trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) vì

A. nhân dân Mĩ phản đối chiến tranh.

B. Mĩ giữ thái độ trung lập trong chiến tranh.
C. Mĩ không muốn chiến tranh lan sang nước mình.

D. Mĩ muốn lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí.

***Câu 34. Mĩ viện cớ nào để quyết định tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Mỹ tự tin có đủ khả năng kinh tế, quân sự để tham chiến.

B. Các nước Đức, Áo-Hung, Italia đã suy yếu về mọi mặt.

C. Phong trào đấu tranh của nhân dân Nga phát triển mạnh.

D. Tàu ngầm Đức vi phạm quyền tự do trên biển, tấn công phe Hiệp ước.

*Câu 35. Trong cuộc đua giành giật thuộc địa, đế quốc nào hung hãn nhất?

A. Mĩ.            B.Anh.                   C. Đức.                        D. Nhật.       

***Câu 36.  Sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong thời kì Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mĩ tham chiến bên phe Hiệp ước
B. Chiến thắng Véc- đoong tại Pháp.

C. Thất bại thuộc về phe Liên minh.                    

D. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

**Câu 37. Trong giai đoạn thứ nhất của chiến tranh (1914-1918), vì sao quân Pháp thoát khỏi nguy cơ bị quân Đức tiêu diệt ?
A. Quân Pháp có vũ khí mới. 

B. Quân Nga tấn công Đức ở Đông Phổ.
C. Nhân dân Pháp nổi dậy chống lại quân Đức.

D. Quân Anh giúp đỡ quân Pháp mở mặt trận phía Tây.

**Câu 38. Tháng 2 năm 1917, ở nước Nga có sự kiện gì? 

A. Chế độ Nga hoàng bị lật đổ.

B. Chính quyền Xô viết thành lập.

C. Chính phủ tư sản chấm dứt chiến tranh.

D. Lênin về nước lãnh đạo cách mạng Nga.

***Câu 39. Trận đánh nào được coi là “mồ chôn người” trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918)?

      A. Trận Oa- téc- lô.                          B. Trận Véc- đoong.
      C. Trận Xa-ra-tô-ga.                         D. Trận  I-ooc-tao.
***Câu 40. Điểm nổi bật trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) là

A. thế giới vẫn giữ nguyên như cũ.

B. một trật tự thế giới mới được thiết lập.

C. sự đối đầu giữa các nước đế quốc với Liên Xô.
D. các nước đế quốc có sự phân chia về quyền lợi.

**Câu 41.  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) nước nào được hưởng lợi lớn nhất ?

A. Nước Anh.       B. Nước Pháp.          C. Nước Mĩ.             D. Nước Đức.                                            
*Câu 42. Những phương tiện chiến tranh lần đầu tiên được sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918 ) là

      A. máy bay tàng hình.                        B. xe tăng, xe bọc thép.
C. tàu ngầm, thủy lôi.                         D. xe tăng, máy bay, hơi độc.
***Câu 43. Trong quá trình chiến tranh thế giới thứ nhất sự kiện nào đánh dấu nước chuyển biến lớn trong cục diên chính trị thế giới?

A. Mĩ tham chiến.                                                
B. Chiến thắng Véc-đoong 
C. Thất bại thuộc về phe liên minh.                    
D. Cách mạng tháng 10 Nga thành công.
*Câu 44. Sự kiện ngày 03/03/1918, nước nào rút khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất? 

 A. Đức.                       B. Anh.                          C. Nga                     D. Pháp

**Câu 45. Mĩ tham chiến cùng với phe Hiệp ước trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến mục đích gì ?
A. Giúp các nước đánh bại quân Đức.

B. Tiêu diệt tên trùm chiến tranh Đức.

C. Chia quyền lợi trong cuộc chiến sắp kết thúc.

D. Đòi lại quyền lợi cho các nước Anh, Pháp, Nga

***Câu 46. Sự thay đổi của chiến tranh thế giới thứ nhất sau Hòa ước Bret Litốp?

A. Nước Nga ra khỏi chiến tranh.
B. Nước Nga thừa nhận sự thất bại.
C. Nga tiếp tục tham gia chiến tranh.
D. Tạo thế cân bằng giữa hai phe.
**Câu 47.Vì sao Nga phải ký với Đức bản hòa ước Bret Litốp 3/3/1918?

A.Chiến tranh sắp kết thúc.
B. Bảo vệ chính quyền non trẻ.
C. Kêu gọi kết thúc chiến tranh.
D.Tạo thế hòa hoãn với Đức.
**Câu 48. Sắc lệnh hòa bình của nước Nga Xô viết đề cập đến nội dung chủ yếu nào?
A. Khẳng định nền độc lập của nước Nga Xô viết.
B. Quyết định nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
C. Phản đối Chính phủ các nước tiếp tục theo đuổi chiến tranh
D. Kêu gọi Chính phủ các nước tham chiến chấm dứt chiến tranh

**Câu 49. Kết thúc giai đoạn thứ nhất của chiến tranh (1916), tình hình chiến sự diễn ra như thế nào?
A. Cả hai bên đều ở thế cầm cự.
B. Thắng lợi nghiêng về phe Liên minh.
C. Thắng lợi nghiêng về phe Hiệp ước.
D. Đem lại ưu thế quân sự cho cả hai bên.
**Câu 50. Cuối năm 1916, cục diện cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự thay đổi quan trọng nào? 
A. I-ta-li-a rời khỏi phe Liên minh.
B. Quân chủ lực Pháp giữ vững thành Véc-đoong.
C. Phe Liên minh Đức, Áo-Hung mất quyền chủ động.
D. Quân Đức chuyển hoạt động sang mặt trân phía Tây.
**Câu 51. Tháng 11/1917 dưới lãnh đạo Lênin và đảng Bônsêvích, nhân dân Nga đã
A. tiến hành cuộc cách mạng xanh

B. tiến hành cách mạng công nghiệp.

C. tiến hành cách mạng dân chủ tư sản.
D. tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
**Câu 52. Sự kiện nào dưới đây đã diễn ra tháng 7 năm 1918?

A. Cách mạng bùng nổ ở Đức.
B. Quân Mĩ đổ bộ vào châu Âu.
C. Quân Đức bỏ chạy khỏi Pháp và Bỉ.

D. Hoàng đế Vin-hem bỏ chạy sang Hà Lan.
**Câu 53.Từ cuối tháng 9 năm 1918 sự kiện nào đã diễn ra với quân Đức?
A. Quân Đức liên tiếp bị thất bại, bỏ chạy khỏi lãnh thổ Pháp và Bỉ.
B. Quân Đức liên tiếp bị thất bại, bỏ chạy khỏi lãnh thổ Pháp và Ba Lan.

C. Quân Đức liên tiếp bị thất bại, bỏ chạy khỏi lãnh thổ Pháp và Bun-ga-ri.

D. Quân Đức liên tiếp bị thất bại, bỏ chạy khỏi lãnh thổ Pháp và Thổ Nhĩ kỳ. 

**Câu 54.Trước nguy cơ thất bại vào năm 1918 chính phủ Đức đã làm gì?

A. Đề nghị thương lượng với Mỹ.
B. Đánh đến cùng để giành thắng lợi.
C.Tìm cách thương lượng với Anh, Pháp.
D.Thương lượng với các nước phe Hiệp ước.

**Câu 55. Sự kiện nào dưới đây đã diễn ra vào ngày 9/11/1918?

A. Cách mạng bùng nổ ở Đức

B. Cách mạng bùng nổ ở Anh.
C. Đức ký hiệp định đầu hàng.
D. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
*Câu 56. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc sự thất bại hoàn toàn của
A. Đức, Áo –Hung.                                B. Anh, Pháp, Nga.  

C. Đức, Áo-Hung, Italia.                       D. Mỹ, Anh, Pháp.
**Câu 57. Vì sao Mỹ giữ thái độ “trung lập” trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Sợ quân Đức tấn công.

B. Chờ phe Liên minh suy yếu.
C. Muốn lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí.

D. Chưa đủ tiềm lực mọi mặt để tham gia chiến tranh.
**Câu 58. Năm 1915 Đức dồn binh lực sang mặt trận phía Đông với ý đồ

A. tiến hành “chiến tranh chớp nhoáng”.
B. kết thúc chiến tranh sớm hơn dự định.
C. cùng quân Áo-Hung tấn công, đè bẹp Nga.
D. thực hiện kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”.

**Câu 59. Trong cuộc đua giành thuộc địa, Đức là kẻ hung hăng nhất vì

A. có ưu thế trên mọi lĩnh vực.

B. có tiềm lực kinh tế, chính trị.
C.  có tham vọng trở thành nước “Đại Đức”.
D. có tiềm lực kinh tế, quân sự nhưng ít thuộc địa.
****Câu 60. Cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất thể hiện rõ tính chất gì?
A. Cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân.
B. Cuộc chiến tranh phi nghĩa của các nước đế quốc.

C.  Cuộc chiến tranh phi nghĩa của các tập đoàn tư bản.

D. Cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ hòa bình thế giới.

****Câu 61. Từ sự bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, bài học nào quan trọng nhất được rút ra để ngăn chặn một cuộc chiến tranh?
A. Kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

B. Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn.

C. Đoàn kết nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới.

D. Biết kìm chế, giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình.

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH ĐỀ CỦA TRƯỜNG THPT HÒA PHÚ
* Tổng số câu của trường Hòa Phú: 80 câu.
* Sau khi thẩm định: 

+ Số câu giữ nguyên 31 câu.
+ Số câu được sửa: 23 câu (Do một số câu cách hỏi, đáp án của giáo viên đưa ra chưa thật rõ). 
+ Số câu bỏ đi: 19 câu vì câu hỏi chưa thật phù hợp (một số câu hỏi về thời gian, địa điểm, số liệu…)
+ Số câu thay thế: 7 câu ( trường tôi thêm một số câu vận dụng)
